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   TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HU V C   – C N TH                            p - Tự do - Hạnh phú  
 

Bản án số: 22/2025/HSST 

Ngày: 12 - 9 - 2025  

       NHÂN DANH 

           NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TOÀ  N NH N   N  HU V C   - C N TH  

   Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn  iệt 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  B  Th i  nh T inh 

2. Ông Nguyễn Văn   n 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Th  Nh n –T      To  án n  n   n   u v   4 

- Cần T ơ  

  i  i n vi n ki m s t nh n   n  hu v c   –  ần Thơ th m gi  phiên toà: 
Ông Ng  Th nh Ho ng -   iểm sát viên  

     12 t án  9 n m 2025  t i tr  s  T   án n  n   n   u v   4 – Cần T ơ  

ti n   n    t    sơ t  m   n     i v  án   n  s  t      số: 08/2025/HSST n    29 

t án  7 n m 2025  t eo Qu  t địn  đ   v  án r    t    số: 107/2025/QĐXXST-HS 

n    26 t án  8 n m 2025  đối với bị  áo:  

Họ v  tên: Lê Quố  C; tên  ọi   á :    n ;  iới tín :   m; Sin  n    

15/9/1988;  ơi sin : Cần T ơ;  ơi t  ờn  trú: ấp Đ   ã Đ   u ện C  t  n  p ố Cần 

T ơ (n      ấp Đ   ã Đ  t  n  p ố Cần T ơ); Quố  tị  : Việt   m; D n tộ :  in ; 

T n  iáo:    n ;    ề n  iệp: L m m ớn; Tr n  độ  ọ  vấn: 05/12; C ứ  v  

(Đản     ín  qu ền  đo n t ể):    n ; H và tên cha: Lê V n Đ  sin  n m 1958 

(sốn ); Họ v  tên mẹ: Hồ T ị E  sin  n m 1958 (sốn ); An    ị em ruột:  ó 04 

n  ời   ớn n ất - sin  n m 1976  n ỏ n ất - sin  n m 1991; Vợ:   u ễn T ị C m T, 

sin  n m 1990; Con:  ó 03 n  ời   ớn n ất - sin  n m 2012  n ỏ n ất - sin  n m 

2023; Tiền án  tiền s : C     Bị áp   n  biện p áp n  n    n b n  Lện   ấm đi   ỏi 

nơi    trú t i  ã Đ  t  n  p ố Cần T ơ t  n    20/2/2025  Có m t  

   hại  Nguyễn Minh   – sin  n    09/7/2005  Có m t 

C  trú: Ấp L   ã V  t  n  p ố Cần T ơ. 

    i c  qu  n   i  n h   v   iên qu n  

- Nguyễn Th  Cẩm T – sin  n m 1990  Có m t 

C  trú: Ấp Đ   ã Đ  t  n  p ố Cần T ơ. 

- Nguyễn Th  T1 – sin  n m 1981  Có m t 

C  trú: Ấp L   ã V  t  n  p ố Cần T ơ. 

- Nguyễn  hắ  C1 – sin  n m 1979  V n  m t 

C  trú: Ấp L   ã V  t  n  p ố Cần T ơ. 

- Nguyễn Văn   – sin  n m 1975  V n  m t 

C  trú: Ấp C   ã T  t  n  p ố Cần T ơ. 

 

NỘI  UNG V   N: 
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 u  các tài  i u c  tron  h  s  v  án và quá tr nh   t h i  tr nh  u n tại phiên 

t    nội dun  v  án    c t m t t nh  s u   

V o   oản  17  iờ n    29 t án  9 n m 2024  Lê Quố  C điều   iển  e m  t  

biển  iểm soát 65 1 – 561 93 đi t   u ện V  tỉn  Lon  An (n      tỉn  T    in ) về 

n   t i  ã Đ   u ện C  t  n  p ố Cần T ơ (n       ã Đ  t  n  p ố Cần T ơ)  Đ n 

  oản  21  iờ 50 p út n    29/9/2024, Lê Quố  C điều   iển  e m  t  65 1 – 

561.93 trên Quố   ộ H  s u đó v o tỉn   ộ 919  ó biển  ấm đi n  ợ    iều   o C t ấ  

m t đ ờn  bên p ải t eo   iều đi  ủ  C  ó n iều đo n  ồ   ề nên C điều   iển  e 

mô tô 65K1 – 561 93 s n  p ần đ ờn  bên trái   iều đi  ủ  C    i đ n n ã t  ấp V  

t ị trấn V   u ện V  t  n  p ố Cần T ơ (n      ấp V   ã V  t  n  p ố Cần T ơ) C 

điều   iển  e m  t  đi    n  đún  p ần đ ờn  v     n    ú   qu n sát p í  tr ớ  

nên v     m với  e m  t  biển  iểm soát 67 8 – 8593 do   u ễn  in    điều 

  iển qu  đ ờn  t eo   ớn  tỉn   ộ 919 r  Quố   ộ H  Hậu quả   m C và K bị t  ơn  

v  đ ợ  mọi n  ời đ   điều trị t i Bện  viện Đ1       03/10/2024 Cần  uất viện  

đ n n    15/10/2024  K  uất viện về n    

S u   i s  việ   ả  r   Cơ qu n   ứ  n n  ti n   n    ám n  iệm  iện 

tr ờn   p  ơn  tiện v  t m  iữ  e m  t  65 1 – 561.93, xe mô tô 67M8 – 8593. 

  t quả  iểm tr  nồn  độ  ồn đối với Lê Quố  C n    29/9/2024   á  địn  

nồn  độ  ồn tron   ơi t      0 231 m /  ( út   c 05). Lê Quố  C t    n ận tr ớ    i 

điều   iển  e m  t  65 1 – 561 93 t  m  i   i o t  n     oản  09  iờ n    

29/9/2024 C đã uốn  r ợu  ùn  với n ữn  n  ời   m   un  t i  u ện V  tỉn  Lon  

An (n      tỉn  T    in ). 

 T i   t  uận  iám địn  tổn t  ơn   ơ t ể qu   ồ sơ số 11/ LT THS-

TTPYCT n    17/02/2025  ủ  Trun  t m p áp   - S    t  t  n  p ố C  đối với 

  u ễn  in       t  uận ( út   c 170 - 173):  

1  C n  ứ T  n  t  số 22/2019/TT-BYT n    28/8/2019  ủ  Bộ Y qu  địn  tỷ 

 ệ p ần tr m tổn t  ơn   ơ t ể s    n  tron   iám địn  p áp     iám địn  p áp   

t m t ần   á  địn  tỷ  ệ p ần tr m tổn t  ơn   ơ t ể  ủ  ông   u ễn  in    qu   ồ 

sơ    62 % (sáu m ơi   i p ần tr m)  áp   n  p  ơn  p áp  ộn  t i T  n  t    

2    t  uận   á :  

+ Tổn t  ơn  bầm m t  trán p ải; s   sát  s n  nề vùn  m t;   ấn t  ơn  p ần 

mềm  ột sốn   ổ;   ấn t  ơn  v i trái; bầm vùn  n       n  ản   ập p ổi t ù    ới 

p ổi trái; s   sát  ối p ải  n iều v t s   sát       p n  ời  o  iám địn  trên  ồ sơ 

   n  đán   iá đ ợ  s    n   ủ  tổn t  ơn  v  s  ản     n    ứ  n n  nên       ó 

 ơ s    o   ọ  để   o tỷ  ệ p ần tr m tổn t  ơn   ơ t ể đối với  á  tổn t  ơn  nêu 

trên (t eo T  n  t  số 22/2019/TT-BYT n    28/8/2019  ủ  Bộ Y);  

+ Tổn t  ơn   ã   á  t  n   o n  s n    i bên  o    n   ó m   qu  địn  tỷ 

 ệ p ần tr m tổn t  ơn   ơ t ể tron  T  n  t  số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 

 ủ  Bộ Y nên       ó  ơ s    o   ọ  để   o tỷ  ệ p ần tr m tổn t  ơn   ơ t ể đối 

với tổn t  ơn  n  ;  

+ Dẫn   u vùn  đùi trái  o  ồ sơ bện  án    n  m  tả    t ể vị trí v  số   ợn  

nên       ó  ơ s    o tỷ  ệ tổn t  ơn   ơ t ể   

Về vật   ứn : Cơ qu n Cản  sát điều tr  t m  iữ 01  e m t  65K1 – 561.93 và 

01 xe mô tô 67 8 – 8539 t eo qu  địn   Quá tr n  tru  tố  Viện  iểm sát n  n   n 
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  u v   4 – Cần T ơ đã r  qu  t địn  trả   i 01  e m t  65K1 – 561.93 cho Lê Quố  

C v  trả   i 01  e m  t  67M8 – 8539 cho   u ễn  in   . 

Về trá   n iệm   n s : Gi  đ n    u ễn  in  K  êu  ầu bồi t  ờn  tổn  số 

tiền điều trị t  ơn  tí   v  s    e m  t     63 000 000 đồn   Lê Quố  C đã bồi 

t  ờn   on   P í    u ễn  in      m đơn bãi n i     n   êu  ầu tru   ứu trá   

n iệm   n  s  đối với Lê Quố  C. 

T i Cáo tr n  số 06/CT-V S n    28 t án  7 n m 2025  Viện  iểm sát n  n 

  n   u v   4 - Cần T ơ  tru  tố Lê Quố  C về tội  Vi p  m qu  địn  về t  m  i  

 i o t  n  đ ờn  bộ  t eo qu  địn  t i điểm b   oản 2 Điều 260  ủ  Bộ  uật H n  s  

n m 2015  s   đổi bổ sun  n m 2017   

T i p iên t    bị  áo t    n ận to n bộ   n  vi p  m tội n   Cáo tr n  tru  tố  

Bị  áo v  bị   i t ốn  n ất    bị  áo  ó trá   n iệm bồi t  ờn  t êm   o bị   i 

25 000 000 đồn   đ   tiền m i  ần 5 000 000 đồn  v o n    20   ơn   ị     n  

t án   b t đầu t  n    20/9/2025  P í  bị   i    n   ó  êu  ầu      á   

 iểm sát viên t      n  qu ền   n  tố  iữ n u ên qu n điểm tru  tố  đồn  

t ời đề n  ị: 

-    trách nhi m h nh s    p   n : điểm  b   oản 2 Điều 260; điểm b  s   oản 

1    oản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38  ủ  Bộ  uật H n  s  n m 2015  s   đổi bổ sun  

n m 2017;  

+ X  p  t bị  áo Lê Quố  C t  02 (  i) n m đ n 03 (b ) n m tù  

+ H n  p  t bổ sun :    n  áp   n   

-    trách nhi m dân s         v t ch n :  

+C n  n ận s  t ỏ  t uận  iữ  bị  áo với bị   i    bị  áo  ó trá   n iệm bồi 

t  ờn    o bị   i   u ễn  in    tổn   ộn  số tiền    88 000 000 đồn ; tron  đó bị 

 áo đã đ   tr ớ  63 000 000 đồn ;   n   i bị  áo p ải  i o t êm 25 000 000 đồn   

đ   tiền m i  ần 5 000 000 đồn  v o n    20   ơn   ị     n  t án   b t đầu t  n    

20/9/2025. 

+C n  n ận Viện  iểm sát n  n   n   u v   4 – Cần T ơ đã       vật   ứn  

trả   i 01  e m  t  biển  iểm soát 65 1- 561.93 cho Lê Quố  C  v  trả   i 01  e m  

t  biển  iểm soát 67 8- 8539 cho anh   u ễn  in    xong. 

Bị  áo nói  ời s u  ùn : Xin Hội đồn    t     iảm n ẹ   n  p  t để sớm về  o 

  o  i  đ n  v       p     ậu quả   

 

NH N   NH CỦA HỘI   NG X T X   

 

Trên  ơ s  nội  un  v  án    n  ứ v o  á  t i  iệu tron   ồ sơ v  án đã đ ợ  

t  m tr     t  ỏi  tr n   uận t i p iên t    Hội đồn    t    n ận t ấ  n   s u: 

[1] Về   n  vi  qu  t địn  tố t n   ủ  Cơ qu n điều tr   Điều tr  viên  Viện 

 iểm sát n  n   n   iểm sát viên tron  quá tr n  điều tr   tru  tố đã t     iện đún  

về t  m qu ền  tr n  t  t ủ t   qu  địn   ủ  Bộ  uật Tố t n    n  s   Quá tr n  điều 

tr  v  t i p iên t      n   ó n  ời n o   i u n i về   n  vi  qu  t địn   ủ  Cơ qu n 

ti n   n  tố t n   n  ời ti n   n  tố t n   Do đó   á    n  vi  qu  t địn  tố t n   ủ  

Cơ qu n ti n   n  tố t n   n  ời ti n   n  tố t n  đã t     iện đều  ợp p áp  

 2  Tron  điều tr  v  t i p iên t    bị  áo đã t    n ận   n  vi p  m tội   ời n ận tội 

 ủ  bị  áo p ù  ợp với  á    ứn   ứ   á  đ ợ  t u t ập tron  quá tr n  điều tr    
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    vậ    ó  ơ s   á  địn  v o  ú    oản   ơn 21  iờ 50 p út n    29/9/2024  

Lê Quố  C điều   iển  e   t  biểm  iểm soát 65 1- 561 93  tron  t n  tr n   ó s  

  n  r ợu  bi  tr ớ  đó m  tron   ơi t    ó nồn  độ  ồn 0 231 m /   trên tu  n 

đ ờn  t  Quố   ộ H v o tỉn   ộ 919 trên p ần đ ờn  bên trái t eo   iều đi  ủ  C ( ó 

biển  ấm đi n  ợ    iều)    i đ n n ả 4 t uộ   m 01 – Ấp V   ã V   o    n    ú   

qu n sát nên  e Cần điều   iển v     m v o  e m  t  67 8 – 8593 do   u ễn  in  

K điều   iển qu  đ ờn  t eo   ớn  tỉn   ộ 919 r  Quố   ộ H  T i n n   m   o K bị 

t  ơn  tí   với tỷ  ệ p ần tr m tổn t  ơn   ơ t ể  ủ    u ễn  in    qu   iám địn  

   62 % (sáu m ơi   i p ần tr m). Hành vi mà Lê Quố  C t     iện đã vi p  m điều 

8  9 v  10 Luật  i o t  n  đ ờn  bộ n m 2008    m p  m đ n sứ    ỏe  on n  ời 

đ ợ  p áp  uật bảo vệ v      mất trật t   n to n  i o t  n  đ ờn  bộ  Bị  áo    

n  ời  ó đủ n n        ịu trá   n iệm   n  s   t     iện   n  vi với   i v     Do đó  

việ  tru  tố    t    bị  áo về tội  Vi p  m qu  địn  về t  m  i   i o t  n  đ ờn  

bộ  t eo qu  địn  t i điểm b   oản 2 Điều 260  ủ  Bộ  uật H n  s  n m 2015  s   

đổi bổ sun  n m 2017     đún  n  ời  đún  tội  

[3] X t t ấ     n  vi bị  áo    n u   iểm   o  ã  ội  Bản t  n bị  áo  o n to n 

n ận t ứ  đ ợ    i t  m  i   i o t  n  đ ờn  bộ t   n  ời điều   iển p  ơn  tiện 

p ải t ật s  tập trun    ú   qu n sát  tu n t ủ  á  n u ên t    qu  địn  về đảm bảo 

 n to n  i o t  n   để trán   ả  r   á    i vi p  m v  đ   biệt     á  t n   uốn   ẫn 

đ n  ậu quả n  iêm trọn   Tu  n iên   o   ủ qu n   u t ả  n    r n   ậu quả    n  

 ả  r  nên bị  áo đã     r  t i n n  i o t  n  n  iêm trọn   Do đó   ần p ải    p  t 

n  iêm min  để r n đe   iáo     bị  áo v  p  n  n      un  tron   ã  ội    i   ợn  

  n     t t ấ  bị  áo đã t  n     n    i báo v  tỏ r   n n n  ối  ải; bị  áo  ó t iện 

  í bồi t  ờn  v  đã đ   đ ợ  p ần  ớn số tiền bồi t  ờn    o bị   i  đ ợ  p í  bị 

  i  in  iảm n ẹ   n  p  t so với mứ   iểm sát viên đề n  ị;  o n  ản   i  đ n  bị 

 áo   p   ó    n   ó 03 n  ời  on   n n ỏ tuổi  bị  áo      o độn    ín  tron   i  

đ n   V  vậ   Hội đồn    t     em   t  á  t n  ti t  iảm n ẹ n   để tu ên mứ    n  

p  t tù t ấp  ơn so với đề n  ị  ủ  đ i  iện Viện  iểm sát   

 4  Về   n  p  t bổ sun :    n   ần áp   n    n  p  t bổ sun  đối với bị  áo  

 5  Về trá   n iệm   n s ;       vật   ứn :       iểm sát viên n ận địn  v  

đề n  ị trên đ      p ù  ợp  nên   ấp n ận  

[7] Về án p í: Bị  áo p ải   ịu án p í   n  s  sơ t  m 200 000 đồn  t eo qu  địn  

p áp  uật  v  án p í p ần trá   n iệm   n s     05%   25 000 000 đồn    1 250 000 

đồn   

V   á   ẽ trên  Hội đồn    t   ; 

QUYẾT   NH  

 

Tuyên bố: Bị  áo Lê Quố  C p  m tội “ i phạm qu    nh v  th m  i   i o 

thôn     n  bộ”. 

1.    trách nhi m h nh s    p   n : điểm  b   oản 2 Điều 260; điểm b  s 

  oản 1  2 Điều 51;   oản 1 Điều 54; Điều 38  ủ  Bộ  uật H n  s  n m 2015  s   đổi 

bổ sun  n m 2017;  

+ X  p  t bị  áo Lê Quố  C 01  một  n m tù  T ời   n tù tín  t  n    bị  áo 

  ấp   n    n  p  t  

+ H n  p  t bổ sun :    n  áp   n   
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2.    trách nhi m dân s         v t ch n :  p   n  Điều 47  48  ủ  Bộ  uật 

H n  s ; Điều 106  ủ  Bộ  uật Tố t n    n  s ;  á  Điều 584; 585; 589; 590  ủ  Bộ 

 uật D n s  n m 2015  

+ C n  n ận s  t ỏ  t uận  iữ  bị  áo với bị   i    bị  áo  ó trá   n iệm bồi 

t  ờn    o bị   i   u ễn  in    tổn   ộn  số tiền    88 000 000 đồn ; tron  đó bị 

 áo đã đ   tr ớ  63 000 000 đồn ;   n   i bị  áo p ải  i o t êm 25 000 000 đồn   

đ   tiền m i  ần 5 000 000 đồn  v o n    20 (  ơn   ị  )   n  t án    o đ n   i 

 on   b t đầu t  n    20/9/2025  

Tr ờn   ợp bị  áo   ậm t     iện n     v  bồi t  ờn    ể t  n    n  ời đ ợ  

t i   n  án  ó đơn  êu  ầu t i   n  án  bên p ải t i   n  án   n p ải   ịu   oản tiền 

 ãi  ủ  số tiền   n p ải t i   n  án t eo mứ   ãi suất qu  địn  t i Điều 357  Điều 468 

 ủ  Bộ  uật D n s  n m 2015  

+ C n  n ận Viện  iểm sát n  n   n   u v   4 – Cần T ơ đã       vật   ứn  

trả   i 01  e m  t  biển  iểm soát 65 1- 561.93 cho Lê Quố  C  v  trả   i 01  e m  

t  biển  iểm soát 67 8- 8539 cho anh   u ễn  in    xong. 

3.    án phí   p   n  Điều 136  ủ  Bộ  uật Tố t n    n  s  n m 2015;    ị 

qu  t số 326/2016/UBTVQH14 n    30 t án  12 n m 2016; 

Bị  áo Lê Quố  C p ải nộp 200 000 đồn   h i trăm n àn   n ) án p í   n  s  

sơ t  m; v  1 250 000 đồn   một tri u  h i trăm năm m  i n àn   n   án p í p ần 

trá   n iệm   n s    

4.    khán  cáo   p   n  Điều 331  333 Bộ  uật Tố t n    n  s  n m 2015; 

Bị  áo  ó m t t i p iên t   đ ợ  qu ền   án   áo tron  t ời   n 15  m  i  ăm  

n     ể t  n    tu ên án  Đ ơn  s  v n  m t t i p iên t   đ ợ  qu ền   án   áo 

tron  t ời   n 15  m  i  ăm  n     ể t  n    n ận đ ợ  bản án  o   bản án đ ợ  

niêm   t t eo qu  địn  p áp  uật  

5.    thi hành án dân s   Tr ờn   ợp bản án đ ợ  t i   n  t eo qu  địn  t i 

Điều 2 Luật t i   n  án   n s  t   n  ời đ ợ  t i   n  án   n s   n  ời p ải t i   n  

án   n s   ó qu ền t oả t uận t i   n  án  qu ền  êu  ầu t i   n  án  t  n u ện t i 

  n  án  o   bị   ỡn      t i   n  án t eo qu  địn  t i  á  Điều 6 7   7b v  Điều 9 

Luật t i   n    n s ; t ời  iệu t i   n  án đ ợ  t     iện t eo qu  địn  t i Điêu 30 

Luật t i   n  án   n s   

 

TM. HỘI   NG X T X  S  THẨM  

Nơi nhận:                                                                    Thẩm ph n – Chủ toạ phiên to  
- TA D TP   Cần T ơ; 

- V S D TP   Cần T ơ; 

- THADS Tp Cần T ơ; 

- V S D   u v   4-Cần T ơ; 

- Bị  áo…; 

- L u  HS                                                                                    

          Nguyễn Văn  iệt 


